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	Câu 5. Phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân?
	1. Khái niệm thực tiễn:
Thực tiễn - theo quan điểm triết học duy vật biện chứng - là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử XH của con người làm biến đổi, cải tạo tự nhiên và xã hội. 
- Hoạt động thực tiễn có thể chia làm 3 hình thức cơ bản: hoạt động SX vật chất, hoạt động biến đổi chính trị xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học. Trong đó, hoạt động SX vật chất là hoạt động có ý nghĩa quyết định các hình thức khác, hoạt động biến đổi chính trị xã hội là hình thức cao nhất và hoạt động thực nghiệm khoa học là hình thức đặc biệt nhằm thu nhận những tri thức về hiện thực khách quan.
+ Hoạt động sản xuất vật chất là hình thức hoạt động cơ bản, đầu tiên của thực tiễn. Đây là hoạt động mà trong đó con người sử dụng những công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo ra những của cải và các điều kiện thiết yếu nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của mình và xã hội.
+ Hoạt động chính trị xã hội là hoạt động của các tổ chức cộng đồng người khác nhau trong xã hội nhằm cải biến những mối quan hệ xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển.
+ Thực nghiệm khoa học là một hình thức đặc biệt của thực tiễn. Đây là hoạt động được tiến hành trong những điều kiện do con người tạo ra gần giống, giống hoặc lặp lại những trạng thái của tự nhiên và xã hội nhằm xác định các quy luật biến đổi và phát triển của đối tượng nghiên cứu. Dạng hoạt động thực tiễn này ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
2. [bookmark: _GoBack]Khái niệm: 
3. Nhận thức:là sự phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ não người. Đó là sự phản ánh năng động, sáng tạo dựa trên hoạt động tích cực của chủ thể trong quan hệ với khách thể.
+ Chủ thể nhận thức: theo nghĩa rộng là xã hội loài người nói chung. Hiểu một cách cụ thể, chủ thể là nhóm người như giai cấp, dân tộc, tập thể, cá nhân… Tuy nhiên không phải bất kỳ con người nào cũng trở thành chủ thể nhận thức, con người chỉ trở thành chủ thể khi nó tham gia vào hoạt động xã hội nhằm nhận thức và biến đổi khách thể.
+ Khách thể nhận thức: không phải toàn bộ hiện thực khách quan, mà chỉ là bộ phận, là lĩnh vực nào đó của nó ở trong miền hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của chủ thể.
4. Thực tiễn: là một phạm trù triết học dùng để chỉ toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
Hoạt động thực tiễn khác với hoạt động tư duy ý thức, trong hoạt động thực tiễn con người đã sử dụng những công cụ, những phương tiện vật chất tác động vào những đối tượng vật chất để làm biến đổi chúng, do vậy hoạt động thực tiễn trước hết là hoạt động có tính vật chất của con người. Đó là hoạt động đặc trưng và bản chất của con người.
Hoạt động thực tiễn là hoạt động có mục đích của con người, hoạt động đó nhằm thoả mãn những nhu cầu, yêu cầu của con người trong quá trình tồn tại và phát triển. Những gì có sẵn trong tự nhiên không làm cho con người thoả mãn những yêu cầu. Con người cải tạo giới tự nhiên bằng hoạt động thực tiễn nhằm tạo nên những vật phẩm, của cải vật chất vốn không có sẵn trong giới tự nhiên khác với con vật chỉ hoạt động theo bản năng để thích nghi với môi trường và thừa hưởng những gì có sẵn trong tự nhiên. Như vậy hoạt động thực tiễn là phương thức tồn tại cơ bản của con người và XH, là phương thức đầu tiên và chủ yếu của quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài, là tiêu chí cơ bản để phân biệt con người và con vật.
Khi mới xuất hiện, con người hoạt động theo bản năng; những hoạt động này không được quan niệm là hoạt động thực tiễn. Hoạt động thực tiễn là những hoạt động đã có vai trò của ý thức, mặt khác, hoạt động thực tiễn còn là hoạt động vật chất. Hoạt động vật chất là những hoạt động mà chủ thể sử dụng phương tiện vật chất tác động vào đối tượng nhằm tạo ra sản phẩm vật chất nhất định nào đó. Đối tượng hoạt động của con người là TGKQ. Con người sử dụng các phương tiện để tác động vào đối tượng vật chất theo những hình thức và mức độ khác nhau tùy thuộc mục đích của con người. Kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn là những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần của cá nhân và cộng đồng. Như vậy, hoạt động vật chất là những hoạt động mà đối tượng, phương tiện và kết quả của quá trình hoạt động được cảm nhận bằng các giác quan của con người.
Mỗi 1 hoạt động của con người đều mang tính lịch sử, cụ thể. Nó chỉ diễn ra trong 1 giai đoạn nhất định nào đó. Thực tiễn cũng có quá trình vận động và phát triển của mình cùng với sự vận động phát triển của xã hội loài người. Trình độ phát triển của thực tiễn nói lên trình độ chinh phục giới tự nhiên và làm chủ xã hội của con người. Mỗi một thời kỳ, một giai đoạn trình độ đó được biểu hiện khác nhau. Không có hoạt động thực tiễn cụ thể nào tồn tại vĩnh viễn. Mặt khác, hoạt động thực tiễn chịu sự chi phối bởi trình độ của mỗi giai đoạn lịch sử cả về đối tượng, phương tiện cũng như mục đích hoạt động.
Hoạt động của con người do 1 cá nhân hay 1 cộng đồng thực hiện. Dù hoạt động đó chỉ đáp ứng nhu cầu cho 1 người, nhưng nó vẫn tham gia giải quyết những vấn đề chung của XH. Mặt khác, do nhu cầu của XH mà xuất hiện 1 hoạt động cụ thể nào đó. Trong XH hiện đại, hoạt động của bất kỳ cá nhân nào cũng mang tính lịch sử - XH, thông qua XH để thực hiện mục đích của mình. Do đó, về mặt nội dung cũng như phương thức thực hiện, hoạt động thực tiễn của con người mang tính XH sâu sắc, được thực hiện do cộng đồng, vì cộng đồng.
Hoạt động thực tiễn mang tính tất yếu, nhưng tất yếu có sự tham gia của ý thức, của quá trình nhận thức. Đó là ý thức về kết quả, ý thức về phương pháp, ý thức về đối tượng,… đặc biệt là ý thức về mục đích của quá trình hoạt động. Mục đích của hoạt động thực tiễn là nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của cá nhân và XH. Mỗi hoạt động đều có mục đích khác nhau để giải quyết nhu cầu thực tế, không có hoạt động nào không có mục đích, mặc dù kết quả của hoạt động thực tiễn không phải lúc nào cũng diễn ra phù hợp với mong muốn của con người. 
5. Các hình thức hoạt động thực tiễn 
Hoạt động sản xuất của cải vật chất XH (hoạt động sản xuất vật chất – cảm tính): theo Marx, hoạt động sản xuất vật chất của con người có 3 hình thức: đó là hoạt động sản xuất vật chất – cảm tính, tức là hoạt động sản xuất ra của cải vật chất; hoạt động sản xuất tinh thần, hoạt động sản xuất bả năng, tức là sản xuất duy trì nòi giống của con người. Ba hình thức hoạt động đó đều nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người. Nhưng sản xuất của cải vật chất là dạng hoạt động nguyên thuỷ và cơ bản nhất, trong đó, con người sử dụng công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo ra của cải vật chất cùng những điều kiện khác nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội. Nó quyết định sự chuyển biến từ vượn sang người. Thông qua hoạt động sản xuất vật chất – cảm tính mà con người hoàn thỉện mình cả về mặt sinh học, lẫn mặt XH. Do đó nó quyết định sự phát triển của XH, quyết định các dạng hoạt động thực tiễn khác.
Hoạt động chính trị xã hội: là hoạt động của các tổ chức cộng đồng người khác nhau trong XH nhằm cải biến các quan hệ xã hội, các chế độ xã hội có tác dụng trực tiếp trong việc thúc đẩy sự chuyển biến sự thay đổi của các chế độ xã hội, đặc biệt là sự đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội . Hoạt động chính trị XH không chỉ thể hiện nhu cầu bình đẳng về vật chất mà còn bình đẳng về tinh thần con người. Thông qua hoạt động chính trị - XH mà con người chuyển biến từ vương quốc tất yếu sang vương quốc của tự do. Hoạt động sản xuất vật chất – cảm tính thúc đẩy quá trình vận động, phát triển của XH loài người. Nhưng muốn chuyển biến từ hình thái kinh tế - XH này sang hình thái kinh tế - XH khác theo hướng tiến bộ nhất thiết phải thông qua hoạt động chính trị - XH mang tính tự giác của con người.
Hoạt động thực nghiệm khoa học: đây là một dạng hoạt động đặc biệt của thực tiễn được tiến hành trong môi trường trong điều kiện nhân tạo gần giống với trạng thái tự nhiên và XH nhằm xác định các quy luật của đối tượng cần nghiên cứu, nhằm nhận thức và cải tạo tự nhiên xã hội. Hoạt động thực nghiệm khoa học có thể giúp con người tăng khả năng khám phá hiện thực khách quan, hiện thực hóa khả năng nhận thức của con người. Dạng hoạt động này ngày càng trở nên quan trọng trong sự phát triển của xã hội đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ hiện nay.
i. Chú ý: 
Các hình thức hoạt động thực tiễn tuy có sự khác nhau, nhưng chúng có sự thống nhất và có chung chủ thể hoạt động, có cùng mục đích; chúng hỗ trợ, ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó sự phân biệt giữa các hình thức hoạt động thực tiễn chỉ mang tính tương đối. Hoạt động sản xuất vật chất không thể không hoạt động trong cộng đồng XH, không thể không có vai trò của thực nghiệm khoa học. Mặc dù hoạt động chính trị XH trực tiếp tác động đến những vấn đề của đời sống chính trị tinh thần, nhưng kết quả hoạt động của lĩnh vực này lại tác động tích cực đến phát triển sản xuất, phát triển kinh tế XH, cũng như những vấn đề có tính quy luật mà hoạt động thực nghiệm khoa học đang quan tâm. Cũng như vậy, hoạt động thực nghiệm khoa học không thể không lấy mục đích phục vụ kinh tế XH.
Trong ba dạng hoạt động trên thì hoạt động lao động sản xuất có vai trò cơ bản nhất, mặc dù các hoạt động chính trị XH, hoạt động thực nghiệm khoa học diễn ra thường xuyên, quan trọng. Nhưng hoạt động sản xuất vật chất tác động sâu sắc, toàn diện đến các hoạt động khác, nó là hoạt động trung tâm, chủ yếu của con người.
Ngoài ra, trên cơ sở những hình thức thực tiễn cơ bản trên, 1 số lĩnh vực của thực tiễn như hoạt động giáo dục, hoạt động nghệ thuật,… cũng được hình thành. Nó cũng tác động vào quá trình tồn tại và phát triển của XH. Đó là những hình thức thực tiễn phát sinh, hình thức đặc thù của thực tiễn.
6. Vai trò của thực tiễn: Thực tiễn có vai trò hết sức quan trọng đối với nhận thức, đó là sơ sở, động lực, mục đích của nhận thức.
Thực tiễn là nguồn gốc, cơ sở của nhận thức
Xét 1 cách trực tiếp, những tri thức mà con người có được đều là kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn của con người. Thông qua kết quả hoạt động thực tiễn, kể cả thành công lẫn thất bại, con người phân tích cấu trúc, tính chất và các mối quan hệ của các yếu tố, các điều kiện trong các hình thức thực tiễn để hình thành tri thức. Bằng sự tác động của mình, con người đã buộc thế giới tự nhiên và xã hội bộc lộ những thuộc tính, đặc điểm, tính quy luật của nó để từ đó con người có ý thức và tri thức về hiện thực khách quan. Vì vậy, chính nhờ hoạt động thực tiễn đã cung cấp những tư liệu, tài liệu, tri thức làm cơ sở cho mọi tri thức có được ở con người dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với người này hay người khác, thế hệ này hay thế hệ khác, ở trình độ kinh nghiệm hay trình độ khoa học lý luận,… xét đến cùng đều từ thực tiễn. 
Hơn thế nữa, quá trình hoạt động thực tiễn còn là cơ sở để bổ sung và điều chỉnh những tri thức của con người. Mặt khác, hoạt động thực tiễn của con người làm nảy sinh những vấn đề mới đòi hỏi quá trình nhận thức phải tiếp tục giải quyết. Thông qua đó, nhận thức của con người ngày càng mở rộng và sâu sắc hơn.
Thực tiễn là động lực của nhận thức
Hoạt động của con người không chỉ là nguồn gốc để hoàn thiện các cá nhân mà còn góp phần hoàn thiện các mối quan hệ của con người với tự nhiên và XH. Nhận thức được vận dụng làm cho hoạt động thực tiễn mang lại lợi ích cho con người càng khích thích con người tích cực bám sát thực tiễn để khái quát, nâng cao nhận thức. Quá trình đó diễn ra không ngừng trong sự tồn tại của con người, làm cho nhận thức của con người ngày càng đầy đủ, phong phú và sâu sắc thêm. Nhờ vậy, hoạt động của con người không bị hạn chế trong không gian và trong thời gian. Từ trong thực tiễn đã xuất hiện những nhu cầu, những nhiệm vụ cần phải giải quyết. Điều đó vạch ra phương hướng phát triển của nhận thức. Mặt khác, chính hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải có tri thức mới để tổng kết những kinh nghiệm đã có hình thành nên những lý luận mới, những phát minh mới,... từ đó thúc đẩy sự ra đời của các ngành khoa học cụ thể.
Thực tiễn đồng thời cũng tạo ra phương tiện, công cụ, dụng cụ ngày càng tinh vi, hoàn thiện hơn. Điều đó tạo ra những thuận lợi để con người đi sâu, tìm hiểu khám phá những bí mật của hiện thực bên ngoài.
Hoạt động thực tiễn cũng làm biến đổi chính bản thân con người theo hướng hoàn thiện hơn. Thông qua hoạt động thực tiễn các giác quan của con người ngày càng hoàn chỉnh hơn, nhanh hơn, nhạy hơn và qua đó làm tăng thêm sức thu nhận những thông tin từ bên ngoài ở con người.
Thực tiễn là mục đích của nhận thức 
Mặc dù nhận thức cung cấp những tri thức khái quát về thế giới để làm thỏa mãn nhu cầu hiểu biết của con người nhưng mục đích chủ yếu của nhận thức là nâng cao năng lực hoạt động của con người trước hiện thực khách quan để đưa lại lợi ích cao hơn, thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của cá nhấn và XH. Tự thân nhận thức không thể tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của con người. Nhu cầu đó chỉ được thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn. Hoạt động thực tiễn sẽ làm biến đồi tự nhiên và XH theo mục đích của con người. Do vậy, nhận thức ở con người không mang mục đích tự thân, mà chính là vì sự hoàn thiện của con người, nâng cao năng lực hoạt động của con người, tức là nhận thức để phục vụ cho cuộc sống, cho hoạt động thực tiễn của chính con người. Kết quả của quá trình nhận thức phải mang lại chỉ đạo, hướng dẫn hành động thực tiễn của con ngừơi. Các khoa học lý luận chỉ có ý nghĩa thực sự khi nó phục vụ cho cuộc sống nâng cao hiệu quả hành động thực tiễn của con người. Đó thực chất là mục đích của lý luận. 
Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý
Quá trình nhận thức sẽ đưa đến kết quả và hình thành nên những tri thức mới và những tri thức đó đứng trước khả năng đúng, sai và gần đúng. Tiêu chí dùng để đánh giá các khả năng này là thực tiễn. Chỉ có những tri thức được thực tiễn kiểm nghiệm và khẳng định là phù hợp với hiện thực khách quan, nâng cao hiệu quả cho hoạt động con người thì nó mới trở thành chân lý. Tính chân lý của nhận thức chính là sự phù hợp của nhận thức với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm. Thông qua thực tiễn, nhận thức đạt đến chân lý sẽ được bổ sung vào kho tàng tri thức nhân loại; những kết luận chưa phù hợp thực tiễn thì tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung hoặc nhận thức lại. 
Tuy thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý của nhận thức, nhưng không phải mọi thực tiễn đều là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn có nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Nếu nhận thức chỉ khái quát 1 giai đoạn nào đó, 1 bộ phận nào đó của thực tiễn thì nhận thức có thể xa rời thực tiễn. Do đó, chỉ có nhận thức nào phản ánh được tính toàn vẹn của thực tiễn thì mới đạt đến chân lý.
Tuy xét đến cùng, thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý duy nhất của nhận thức. Vì thực tiễn luôn vận động và phát triển, đồng thời, thực tiễn cũng rất phong phú và đa dạng, do đó, ngoài tiêu chuẩn thực tiễn còn có thể có những tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn logic, tiêu chuẩn giá trị,… Nhưng các tiêu chuẩn đó vẫn phải trên nền tảng của thực tiễn. Chính vì vậy, chúng ta có thể nói khái quát, thực tiễn là tiêu chuần chân lý của nhận thức.
7. Tính thống nhất giữa nhận thức và thực tiễn 
Giữa hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn có sự thống nhất với nhau; trong hoạt động nhận thức đã bao hàm cả hoạt động thực tiễn; trong hoạt động thực tiễn đã bao hàm hoạt động nhận thức. Do đó, sự phân biệt giữa hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức mang tính tương đối.
Hoạt động nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, trên cơ sở của thực tiễn, vì thực tiễn. Hoạt động thực tiễn nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người, do đó phải thông qua thực tiễn để khái quát thành tri thức.
Quán triệt quan điểm thực tiễn nhưng không tuyệt đối hóa thực tiễn. Vì thực tiễn vừa có tính tuyệt đối, vừa có tính tương đối. Tính tuyệt đối của thực tiễn chính là thực tiễn luôn là tiêu chuẩn của chân lý, dù chân lý có thể suy lý từ logic hay từ giá trị. Nhưng thực tiễn cũng mang tính tương đối. Tính tương đối của chân lý chính là thực tiễn luôn vận động và phát triển. Trong quá trình đó, nếu thực tiễn ở dưới hình thức hiện thực khách quan thì chính bản thân quá trình này vừa tự hoàn thiện mình, vừa dần bộc lộ mình; mặt khác , bản thân thực tiễn của chủ thể nhận thức trong 1 giai đoạn cũng bị hạn chế bởi những điều kiện của chủ thể, của những điều kiện mà chủ thể bị quy định. Thêm nữa, thực tiễn của XH chưa đủ khả năng cung cấp những yếu tố, những điều kiện cho chủ thể nhận thức thực tiễn. Nếu thực tiễn là những hình thức hoạt động XH, hoạt động của tư duy thì cũng vậy. Những trạng thái thực tiễn này phụ thuộc chủ yếu vào những quan hệ, tác động lẫn nhau của con người trong những điều kiện biến đổi thường xuyên. Chính vì vậy, cần khắc phục tư tưởng coi chân lý đã được thực tiễn kiểm nghiệm là bất di bất dịch, không bám sát thực tiễn, điều chỉnh lý luận cho phù hợp với tính tương đối của thực tiễn. Phải biết vận dụng những tri thức phù hợp vào hoạt động thực tiễn để đem lại hiệu quả cao hơn. Hoạt động thực tiễn mà không có sự định hướng của lý luận sẽ mó mẫm, dễ đi đến thất bại.
Mọi tri thức đều được khái quát từ thực tiễn, nhưng bản thân thực tiễn luôn biến đổi, nếu chỉ dựa vào lý luận thuần túy, tri thức thuần túy có thể dẫn đến sai lầm trong hoạt động.
Trong quá trình hoạt động, phải luôn luôn kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa tri thức và thực tiễn. Không được tuyệt đối hóa lý luận, tuyệt đối hóa tri thức hay thực tiễn. Điều đó dễ dẫn đến sự cực đoan trong quá trình hoạt động. Tri thức càng đầy đủ, càng sâu sắc thì hoạt động thực tiễn càng hiệu quả. Hoạt động thực tiễn càng phong phú và đa dạng thì tri thức càng đầy đủ và sâu sắc hơn.
i. Tóm lại, trong mối quan hệ với nhận thức thì thực tiễn có vai trò to lớn, và mang ý nghĩa quyết định nó vừa là cơ sở cho việc hình thành nhận thức vừa thúc đẩy nhận thức phát triển là mục đích của nhận thức và đồng thời là tiêu chuẩn đánh giá kết quả của nhận thức.
8. Ý nghĩa phương pháp luận
	Trong hoạt động nhận thức, cần phải xây dựng và quán triệt quan điểm thực tiễn. Quan điểm này yêu cầu để nhận thức về SVHT nào, cần xuất phát từ thực tiễn dựa trên cơ sở thực tiễn theo nhu cầu của thực tiễn đi sâu vào thực tiễn và coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, khái quát những kinh nghiệm của thực tiễn,.... Việc nghiên cứu lý luận phải được gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành.
	Cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn xây dựng hệ thống lý luận từ thực tiễn và dùng thực tiễn để kiểm nghiệm, kiểm chứng lý luận kịp thời bổ sung điều chỉnh, bổ sung lý luận khi nó không phù hợp với thực tiễn .
	Cần chống xu hướng quan liêu, giáo điều, xa rời thực tiễn. Đồng thời cũng cần chống khuynh hướng tuyệt đối hóa thực tiễn, xem nhẹ lý luận khoa học, rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm thực sự.
Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân: Bản thân thường xuyên dõi các chính sách, quy định, văn bản mới của các cấp Bộ, Sở ban hành và trao đổi học hỏi kinh nghiệm với trường bạn về công tác đào tạo để hiểu rõ hơn về thực tế đào tạo, đồng thời, bổ sung thêm các thông tin thời sự chính trị, các chủ trương, chính sách mới vận dụng vào công tác đào tạo, bảo đảm tính lý luận và tính thực tiễn trong công tác. Qua những thông tin nghiên cứu, cập nhật và nắm bắt được giúp cho việc kiểm chứng được quan điểm, lý luận đã phù hợp với thực tế hiện nay chưa, từ đó gợi mở hướng xem xét, cách giải quyết vấn đề cho công tác được cụ thể và chặt chẽ hơn. Bằng phương pháp trao đổi cụ thể, tăng cường thảo luận, nghiên cứu tính khả thi, tính khoa học. Lấy hiệu quả đạt được trong công tác làm cơ sở trong thực tiễn để làm rõ các quan điểm lý luận. Qua đó làm cho các công việc đạt hiệu quả nhah chóng đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của các cấp quản lý

	Câu 2: Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân?

	· 

	Câu 3: Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân?

	Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
· Các khái niệm
· Khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.
· Khái niệm mặt đối lập dùng chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng đồng thời lại là điều kiện, tiền đề tồn tại của nhau.
· Ví dụ, đồng hoá và dị hoá trong cơ thể động vật; cực bắc và cực nam trong thanh nam châm; điện tích dương và điện tích âm trong một nguyên tử; cung và cầu trong nền sản xuất xã hội...
· Lưu ý: Mâu thuẫn được hình thành từ hai mặt đối
·  lập nhưng không phải bất kỳ hai mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn. Chỉ khi hai mặt đối lập tồn tại trong cùng một sự vật, trong cùng một thời gian, về cùng một mối liên hệ và thường xuyên tác động qua lại lẫn nhau mới tạo thành mâu thuẫn. 
· Ví dụ, đồng hoá và dị hoá trong cùng một cơ thể động vật, cùng về một mối liên hệ ở đây là cùng về năng lượng (đồng hoá là nạp năng lượng, dị hoá là giải phóng năng lượng), đồng hoá và dị hoá thường xuyên tác động theo nghĩa nhờ đồng hoá mà cơ thể mới có nhu cầu dị hoá, ngược lại, nhờ dị hoá thì cơ thể mới đồng hoá được…
· Các tính chất chung của mâu thuẫn
· Tính khách quan và tính phổ biến: Do mối liên hệ, sự chuyển hóa, sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các mặt đối lập là cái vốn có và phổ biến trong mỗi sự vật, hiện tượng.
· Tính đa dạng, phong phú: Mỗi sự vật, hiện tượng đều có thể bao hàm nhiều loại mẫu thuẫn khác nhau, biểu hiện khác nhau trong những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau; mỗi mâu thuẫn giữ vị trí, vai trò khác nhau đối với sự tồn tại, vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.
· Quá trình vận động của mâu thuẫn
· Sự thống nhất của các mặt đối lập trong mâu thuẫn biểu hiện: 
· Hai mặt đối lập phù hợp, đồng nhất, tác động ngang nhau.
· Ví dụ: Cực bắc và cực nam trong thanh nam châm cùng được tạo bởi một loại vật liệu như nhau; giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ở giai đoạn đầu vừa ra đời tự phát trong lòng xã hội phong kiến, biểu hiện của sự phù hợp của QHSX với trình độ của LLSX ở thời kỳ đầu CNTB vừa ra đời...
· Hai mặt đối lập làm tiền đề, điều kiện tồn tại cho nhau. 
· Ví dụ: Đồng hoá và dị hoá trong cơ thể sống; giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trong CNTB... mặc dù các mặt đối lập đấu tranh gay gắt, quyết liệt nhưng vẫn phải nương tựa vào nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, không có mặt đối lập này, sẽ không có mặt đối lập kia...
· Sự “đấu tranh” của các mặt đối lập trong mâu thuẫn: “Đấu tranh” của các mặt đối lập trong mâu thuẫn là đấu tranh biện chứng, trong đấu tranh vừa có bài trừ, lọc bỏ, vừa có giữ lại, kế thừa, đấu tranh không phải là nói “không” một cách giản đơn hay phủ định sạch trơn.
· Một số ví dụ cần suy nghĩ: Xác lập công hữu, thủ tiêu tư hữu; xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, thủ tiêu thị trường ở VN trước năm 1986...; khi xã hội cũ mất đi (phong kiến ở VN) thì nhiều tư tưởng, quan niệm cũ – tiêu cực cần phải loại bỏ, nhưng cũng có những tư tưởng, quan niệm cũ - tích cực cần được giữ lại...  
· Quan hệ giữa thống nhất và đấu tranh: 
· Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong mâu thuẫn không tách rời nhau, trái lại, gắn liền, xâm nhập, thẩm thấu vào nhau, thậm chí chúng còn làm điều kiện, tiền đề tồn tại cho nhau: không có thống nhất, không có đấu tranh; đấu tranh nhằm xoá bỏ thống nhất cũ, xác lập thống nhất mới cao hơn. Thống nhất - đấu tranh, đấu tranh - thống nhất của các mặt đối lập không chỉ là điều kiện duy trì sự tồn tại của sự vật, mà hơn thế nó còn tạo ra động lực thúc đẩy sự vật, hiện tượng vận động phát triển không ngừng.
· Quá trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu dẫn đến sự chuyển hóa giữa chúng, nó diễn ra hết sức phong phú, đa dạng, hoặc cả hai mặt đối lập cùng mất đi, hình thành mâu thuẫn mới trong sự vật mới, ví dụ: CNTB ra đời thay thế xã hội phong kiến...; hoặc có sự dung hợp hai mặt đối lập, ví dụ: Dân chủ và tập trung trong sinh hoạt dân chủ của xã hội hiện đại...; hoặc mâu thuẫn bị xoá bỏ hoàn toàn khi loài người chuyển lên chế độ cộng sản chủ nghĩa...
· Các giai đoạn của quá trình vận động của mâu thuẫn: Quá trình này có thể trải qua 5 giai đoạn: từ thống nhất -> khác nhau -> đối lập -> xung đột -> giải quyết mâu thuẫn, xác lập thống nhất mới, sự vật mới ra đời, sự phát triển của sự vật, hiện tượng được thực hiện.
· Phân loại mâu thuẫn
Dựa vào các căn cứ khác nhau, người ta chia ra thành các loại mâu thuẫn khác nhau như mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài; mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản; mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn không chủ yếu; mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng…
· Ý nghĩa phương pháp luận
· Vì mâu thuẫn có tính khách quan, tính phổ biến và là nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển do đó trong nhận thức và thực tiễn cần phải tôn trọng mâu thuẫn, phát hiện mâu thuẫn, phân tích đầy đủ các mặt đối lập, nắm được bản chất, nguồn gốc, khuynh hướng của sự vận động và phát triển.
· Vì mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú do đó, trong việc nhận thức và giải quyết mâu thuẫn cần phải có quan điểm lịch sử - cụ thể, tức là biết phân tích cụ thể từng loại mâu thuẫn và có phương pháp giải quyết phù hợp.
Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân:
-Bản thân đang công tác tại phòng Đào tạo, rất nhiều công việc liên quan đến sinh viên, giảng viên, đồng nghiệp, doanh nghiệp và phụ huynh… Mâu thuẫn do chủ quan và khách quan luôn luôn tồn tại trong quá trình làm việc. Nhưng bản thân luôn ý thức rằng những mâu thuẫn tồn tại là bài học quý báu và là động lực trong phát triển công việc. Trong quá trình công tác, mọi mâu thuẫn xẩy ra, bản thân luôn giải quyết êm đẹp bằng đối thoại trực tiếp, giải thích cặn kẽ mọi vấn đề liên quan.

	Câu 4: Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân

	· Khái niệm chất và khái niệm lượng
· Khái niệm chất: Khái niệm chất dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của các sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính cấu thành nó, phân biệt nó với sự vật, hiện tượng.
· Trong khái niệm về chất cần chú ý một số điểm sau:
· Chất của sự vật là khách quan, phổ biến.
· Chất của sự vật gồm các thuộc tính (thuộc tính là biểu hiện một khía cạnh nào đó về chất của sự vật được bộc lộ ra khi tác động qua lại với các sự vật khác. Đó có thể là tính chất, trạng thái, yếu tố,… của sự vật): Có thuộc tính cơ bản và không cơ bản, tổng hợp các thuộc tính cơ bản tạo nên chất của sự vật, khi những thuộc tính cơ bản thay đổi thì chất của nó thay đổi.
· Chất của sự vật còn được xác định bởi cấu trúc và phương thức liên kết giữa các yếu tố cấu thành sự vật đó, do đó, chất của sự vật không chỉ thay đổi khi thay đổi những yếu tố cấu thành mà còn phụ thuộc vào sự thay đổi phương thức liên kết giữa các yếu tố đó.
· Chất là mặt tương đối ổn định (ít thay đổi), nước ở thể rắn, lỏng, khí (chất) ổn định, sự thay đổi nhiệt độ từ 40 sang 50oc chưa làm thay đổi chất (lỏng)…
· Mỗi sự vật có nhiều chất, tùy thuộc vào các mối quan hệ cụ thể của nó với những cái khác….
· Khái niệm lượng: Khái niệm lượng dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng về các phương diện: số lượng các yếu tố cấu thành, quy mô của sự tồn tại, tốc độ, nhịp điệu của các quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.
· Trong khái niệm lượng cần chú ý một số điểm:
· Lượng của sự vật mang tính khách quan, phổ biến.
· Lượng của sự vật không chỉ được xác định bởi những đại lượng chính xác mà còn biểu thị dưới dạng trừu tượng, khái quát.
· Lượng là mặt thường xuyên biến đổi của sự vật.
· Sự phân biệt chất và lượng cũng chỉ là tương đối, cái trong mối quan hệ này được coi là chất thì trong mối quan hệ khác được coi là lượng.
· Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng
Những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất
· Mỗi sự vật, hiện tượng đều có sự thống nhất giữa hai mặt chất và lượng (chất nào lượng ấy, lượng nào chất ấy).
· Phân tích khía cạnh này qua một số ví dụ: Về tính thống nhất giữa chất và lượng trong phân tử nước (H2o), “chất”: Sự thống nhất của các thuộc tính khách quan vốn có của “nước”: Không màu, không mùi, không vị, có thể hòa tan muối, axit…, “lượng”: mỗi phân tử “nước” được cấu tạo từ 02 nguyên tử Hyđro và 01 nguyên tử Oxy; tiền nào của nấy;...
· Giới hạn mà trong đó, sự thay đổi về lượng (tăng lên hoặc giảm đi) chưa làm thay đổi về chất được gọi là độ. Nói cách khác, độ là phạm trù triết học chỉ sự thống nhất giữa lượng và chất, là khoảng giới hạn mà trong đó sự thay đổi về lượng (tăng lên hoặc giảm đi) chưa làm thay đổi căn bản về chất của sự vật
· Khi lượng thay đổi đến một giới hạn nhất định thì sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, giới hạn đó chính là điểm nút. Điểm nút dùng để chỉ thời điểm mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật
· Sự thay đổi về chất do những thay đổi về lượng trước đó gây ra gọi là bước nhảy. Bước nhảy là sự kết thúc một giai đoạn phát triển của sự vật và là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới
Những thay đổi về chất dẫn đến những thay đổi về lượng: Chất mới ra đời sẽ tác động trở lại tới sự thay đổi về lượng mới (làm thay đổi quy mô, nhịp điệu, tốc độ... phát triển của sự vật). Như vậy, không chỉ sự thay đổi về lượng gây nên những thay đổi về chất mà cả sự thay đổi về chất cũng gây nên những thay đổi về lượng.
· Ví dụ: Nhịp điệu vận động, phát triển của xã hội dưới cơ chế thị trường nhanh hơn nhịp điệu vận động của xã hội dưới cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp; hay khi trở thành cử nhân thì tốc độ đọc, hiểu vấn đề sẽ tốt hơn khi còn là sinh viên…
· Một số vấn đề thực tiễn cần suy nghĩ: Có người cho rằng học ở đại học nhàn hơn học phổ thông; có trường hợp học sinh lớp 7 mà chưa đánh vần thành thạo; bác sỹ thú y không biết cầm kim tiêm, không biết mổ sẻ như thế nào?…-> Phải học thật sự để chất nào lượng ấy, chất mới thì lượng cũng phải mới… 
· Các hình thức của bước nhảy: Bước nhảy toàn bộ, bước nhảy cục bộ… 
Tóm lại, sự thống nhất giữa lượng và chất trong sự vật tạo thành độ của sự vật. Những thay đổi về lượng dần dần đến giới hạn nhất định thì xảy ra bước nhảy, chất cũ bị phá vỡ, chất mới ra đời cùng với độ mới. Đó chính là cách thức phát triển của sự vật. Quá trình này diễn ra liên tục làm cho sự vật không ngừng vận động, biến đổi.
· Ý nghĩa phương pháp luận
· Vì bất kỳ sự vật, hiện tượng nào đó cũng có phương diện chất và lượng tồn tại trong tính quy định lẫn nhau, tác động và làm chuyển hóa lẫn nhau, do đó, trong nhận thức và thực tiễn cần phải coi trọng cả hai loại chỉ tiêu về phương diện chất và lượng, tạo nên sự nhận thức toàn diện về sự vật, hiện tượng.
· Vì những thay đổi về lượng của sự vật, hiện tượng có khả năng tất yếu chuyển hóa thành những thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng và ngược lại, do đó, trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, tùy theo mục đích cụ thể, cần từng bước tích lũy về lượng để có thể làm thay đổi về chất; đồng thời, có thể phát huy tác động của chất mới theo hướng làm thay đổi về lượng của sự vật, hiện tượng.
· Trong hoạt động thực tiễn cần tránh rơi vào “tả khuynh” – nhấn mạnh bước nhảy khi chưa đủ sự tích luỹ về lượng; bởi lẽ, khi ấy rất dễ rơi vào phiêu lưu, mạo hiểm. Đồng thời, phải tránh “hữu khuynh” – tuyệt đối hoá sự tích luỹ về lượng, không dám thực hiện bước nhảy khi đã tích lũy đủ về lượng, khi ấy dễ rơi vào bảo thủ, trì trệ, ngại khó. Khi tích luỹ về lượng đã đủ thì phải thực hiện bước nhảy.
· Một số vấn đề thực tiễn: Trái cây ăn non (xanh) hoặc già (chín) quá liệu có ngon hay không? Vừa học đại học năm thứ nhất muốn tốt nghiệp có được không (lượng non)?
· Vì bước nhảy của sự vật đa dạng, phong phú cho nên trong hoạt động nhận thức và thực tiễn phải vận dụng linh hoạt các hình thức bước nhảy cho phù hợp với từng điều kiện, lĩnh vực cụ thể.
Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân:
- Trong sự phát triển nào cũng điều chứa đựng quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại. Đối với bản thân đang công tác trong lĩnh vực đào tạo tại trường Cao đẳng luôn luôn vận dụng phương pháp này trong công việc và học tập. Bản thân luôn đề ra mục tiêu cụ thể và có cải tiến và sang kiến kinh nghiệp trong tác. Mọi việc làm và học tập cho những năm tiếp theo luôn luôn tốt và hiệu quả hơn.







